
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN MƯỜNG NHÉ 

 

Số:  576/TB-TTTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

Đề nghị thông báo giá và mời tham gia gói thầu: Mua sắm 

cung cấp các biển, bảng năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung ứng dịch vụ tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư và Luật đấu thầu, ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 

định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025, Nghị định sửa đổi bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;    

Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà Mua sắm biển, 

bảng  năm 2025 với nội dung cụ thể sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé - Tỉnh 

Điện Biên 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Đặng Thị Thương - Viên chức Phòng KH-NV-ĐD. Số điện thoại: 0918.696.190; 

Email: dangthuongttyt@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Bản cứng có dấu có chữ ký, đóng dấu hợp pháp gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện và bản PDF. 

- Địa điểm nhận báo giá: Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Địa 

chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

mailto:dangthuongttyt@gmail.com


- Từ 08h00 ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 17 tháng 

04 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày ký 

báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, 

ngày, tháng ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực báo giá, đồng thời phải có 

ký xác nhận và đóng dấu theo quy định. Báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận 

chuyển hàng hóa đến trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Đơn vị báo giá thực 

hiện báo giá hàng hóa theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 01 kèm theo. 

2. Danh mục dịch vụ: Phụ lục 02 kèm theo. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé; 

 Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website TTYT để công khai; 

- Lưu: VT, TCHC-KT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Sen 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

Kèm theo thông báo số: 576/TB-TTYT ngày 14 tháng 4 năm 2025 của  Trung 

tâm Y tế huyện Mường Nhé 

Mẫu báo giá: 

Tên đơn vị báo giá………….. 

Địa chỉ……………………….. 

Mã số thuế…………………… 

Số điện thoại liên hệ………… 

Email…………………………. 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé - Tỉnh Điện Biên 

 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Tỉnh 

Điện Biên tại thông báo số:  576/TB-TTYT ngày 14 tháng 4 Năm 2025, chúng 

tôi…… 

[ ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ như sau: 

1. Báo giá chi tiết dịch vụ: 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4*5 

1  Cái 02   

2 …..     

Tổng cộng:     

Số tiền bằng chữ:........./. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  120 ngày kể từ ngày … tháng …. Năm 

2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của  thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày… tháng…. Năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                   ký tên, đóng dấu 

  



PHỤ LỤC 2 

 DANH MỤC MUA SẮM 

Cung cấp hàng in, sổ sách biểu mẫu năm 2025  

của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 

Kèm theo Thông báo số: 576/TB-TTYT  ngày 14/4/2025 của TTYT 

Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 
Biểu chỉ dẫn vào trạm 

Quảng Lâm  

Khung sắt hộp 3x3, cột tròn 

phi 90. Mặt biển dán giấy 

decal  trắng bóng 1li 

01 Cái 

2 
Chân biển vườn thuốc nam 

Quảng Lâm 
Hàn khung sắt 2,5x2,5 01 Cái 

3 Nội quy khoa phòng 
 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
20 Cái 

4 Bảng theo dõi tiến độ 

 Khung sắt hộp 3x3. Mặt 

biển dán tấm Acoret trắng 

bóng + dán decal chữ mặt 

biển, nẹp V nhôm trắng sứ 

01 Cái 

5 Biển: Kho Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
01 Cái 

6 Biển: Nhà đốt rác 
 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
01 Cái 

7 
Biển: Phòng khám phụ 

khoa 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
01 Cái 

8 
Bộ tranh 5 đúng khi sử 

dụng thuốc   

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
69 Cái 

9 Tranh phân loại rác thải  
 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
7 Tờ  

10 
Tranh truyền thông bệnh 

tăng HA  

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
2 Tờ  

11 
Tranh lợi ích nuôi con bằng 

sữa mẹ 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
2 Cái  

12 
Tranh phòng chống suy 

dinh dưỡng 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
2 Cái  

13 Tranh truyền thông bệnh Acoret + cán decal Decal 2 Tờ  



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

đái tháo đường  PP mực dầu, eco 

14 

Tháp dinh dưỡng Tháp Ban 

hành theo quyết định 

189/QĐ – BYT 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
5 Tờ  

15 Hòm thư góp ý  Sắt dập hộp kỹ thuật 4 Hòm 

16 

Biển NHÀ SỐ 1 KHOA 

KHÁM BỆNH – ĐIỀU 

TRỊ NGOẠI TRÚ TẦNG 

1; NHÀ HÀNH CHÍNH 

QUẢN TRỊ TẦNG 2 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

17 

Biển NHÀ SỐ 2 CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH TẦNG 

1; XÉT NGHIỆM TẦNG 2 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

18 

Biển NHÀ SỐ 3 HỒI SỨC 

CẤP CỨU TẦNG 1; GÂY 

MÊ PHẪU THUẬT TẦNG 

2 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

19 

Biển NHÀ SỐ 4  KHOA 

NGOẠI – RĂNG HÀM 

MẶT – MẮT – TAI MŨI 

HỌNG TẦNG 1; KHOA 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN 

TẦNG 2 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

20 

Biển NHÀ SỐ 5  KHOA 

CẤP CỨU – HỒI SỨC – 

NHI – VÀ GÂY MÊ - 

PHẪU THUẬT TẦNG 1; 

KHOA NỘI  - Y HỌC CỔ 

TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG TẦNG 2 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

21 

Biển NHÀ SỐ 6  KHOA 

TRUYỀN NHIỄM – KIỂM 

SOÁT BỆNH TẬT – 

HIV/AIDS – TƯ VẤN VÀ 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 



Stt Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

CHẤT 

22 

Biển NHÀ SỐ 7 KHOA 

KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN TẦNG 1; KHOA 

DƯỢC – TRANG THIẾT 

BỊ - VẬT TƯ Y TẾ TẦNG 

2; 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

23 

Biển NHÀ SỐ 8 CÁC 

KHOA DỰ PHÒNG – 

DÂN SỐ TẦNG 1; 

HỘI TRƯỜNG TẦNG 2 

 Biển khung sắt 3x3, mặt 

biển cán alu bóng, dán chữ 

nổi 1cm 

1 Cái 

24 WC NAM, NỮ 
 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
4 Cái 

25 HỘI TRƯỜNG 
 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

26 
CHUẨN BỊ HỘI 

TRƯỜNG 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

27 Tháp dinh dưỡng 

 

Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 

1 Cái 

28 
Tranh phòng tránh suy dinh 

dưỡng  

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

29 
Tranh phòng, chống bệnh 

đái tháo đường 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

30 
Tranh phòng ngừa tăng 

huyết áp 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

31 Bảng phân công công việc 
 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

32 
Bảng góc truyền thông giáo 

dục sức khoẻ 

 Acoret + cán decal Decal 

PP mực dầu, eco 
1 Cái 

Tổng cộng 32 khoản 
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